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HƯỚNG DẪN
Thực hiện công trình thanh niên các cấp
----------------------------

Căn cứ Hướng dẫn số 04-HD/ĐTNK-PTTN ngày 02/01/2018 của Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương về “Thực hiện công trình thanh niên các cấp”; từ thực tiễn triển khai, đảm nhận công trình thanh niên trong thời gian qua, nhằm hướng dẫn và thống nhất quy trình thực hiện, thẩm định, đánh giá và công nhận công trình thanh niên, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam ban hành hướng dẫn “Thực hiện công trình thanh niên các cấp”, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Phát huy vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên thanh niên trong việc giải quyết những việc khó, việc mới trong lao động, học tập gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị; phát huy sáng kiến, cải tiến kĩ thuật, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, mang lại giá trị kinh tế cao; làm lợi cho đơn vị và cho cộng đồng, đồng thời tạo được kinh phí cho hoạt động của Đoàn; tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, tập hợp, đoàn kết thanh niên và xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.
2. Công trình thanh niên phải do tổ chức Đoàn đăng ký đảm nhận, tổ chức thực hiện, đem lại lợi ích thiết thực, đảm bảo tiến độ triển khai, thời gian thực hiện, chất lượng, hiệu quả và mục tiêu của công trình đề ra, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia.
II. TIÊU CHÍ THỰC HIỆN, CÁC DẠNG CÔNG TRÌNH VÀ PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH THANH NIÊN
1. Tiêu chí xét công nhận công trình thanh niên
- Công trình thanh niên được tổ chức Đoàn đăng ký thực hiện phải có ý kiến đồng ý của cấp ủy Đảng hoặc lãnh đạo đơn vị cùng cấp giao cho tổ chức Đoàn (bằng văn bản hoặc ý kiến xác nhận vào phiếu đăng ký đảm nhận công trình và tờ trình của Đoàn thanh niên).
- Công trình cấp nào do cấp đó xây dựng kế hoạch triển khai và chủ trì thực hiện.
- Số lượng đoàn viên thanh niên tham gia thực hiện công trình phải chiếm trên 70% số người trực tiếp triển khai công trình thanh niên đó.
	2. Các dạng công trình thanh niên
2.1.Công trình thanh niên xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của đơn vị
- Công trình thuộc lĩnh vực kinh tế: Là loại hình công trình do thanh niên thi công, các hạng mục, công đoạn công trình do thanh niên đảm nhận,…
- Công trình dạng mô hình hoạt động do thanh niên đảm nhận quản lý, bao gồm các loại hình: phòng, ban, chi nhánh, trung tâm, quầy hàng, nhà máy, đội sản xuất, phân xưởng sản xuất thanh niên; ca máy, đầu xe thanh niên quản lý; đội bán hàng thanh niên…
 - Công trình trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học kỹ thuật của thanh niên, bao gồm: các đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, kiểu dáng, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, chất lượng phục vụ; xây dựng văn hóa doanh nghiệp; đảm nhận các đề tài khoa học của thanh niên, các phần mềm chuyên môn, các giải pháp do thanh niên nghiên cứu, đề xuất được cấp bộ, ngành, Tổng công ty nghiệm thu, công nhận và được triển khai ứng dụng trong toàn ngành, đơn vị, đem lại hiệu quả kinh tế cao, tiết kiệm chi phí trong sản xuất, kinh doanh.
- Công trình trong khối trường học, bao gồm: Các công trình do thanh niên thực hiện các đề tài, công trình nghiên cứu nhằm đổi mới phương pháp dạy học; nghiên cứu xây dựng các giáo cụ, thiết bị dạy học; ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, nâng cao chất lượng quản lý giáo dục, hỗ trợ sinh viên trong học tập; triển khai các công trình xây dựng văn hóa học đường.
2.2. Công trình thanh niên vì cuộc sống cộng đồng và an sinh xã hội
- Công trình trong lĩnh vực hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, sinh hoạt, đời sống của thanh thiếu nhi và nhân dân được xây dựng từ nguồn vận động, hỗ trợ, đóng góp của đoàn viên thanh niên và được các cấp có liên quan hỗ trợ công nhận. 
- Công trình về bảo vệ môi trường, bao gồm: Các công trình xây dựng đơn vị xanh, sạch, đẹp; công trình vườn cây thanh niên, đồi cây thanh niên kiểu mẫu, đoạn đường thanh niên tự quản,… 
- Công trình triển khai Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới hải đảo”, bao gồm: Các công trình do đoàn viên thanh niên đóng góp kinh phí, ngày công trong thực hiện trao tặng, hỗ trợ như: phòng máy tính, phòng đọc sách, phòng luyện tập đa năng, hệ thống chiếu sáng,…
2.3. Công trình thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
Công trình do thanh niên đảm nhận tiêu thụ, quảng bá sản phẩm của chính doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh; đề xuất lãnh đạo trong phát triển sản phẩm mới, thị trường mới, các chiến dịch quảng bá, giới thiệu sản phẩm mới tới người tiêu dùng trong nước, đưa hàng Việt về nông thôn… 
3. Phân cấp và tiêu chí xác định công trình thanh niên các cấp
Công trình thanh niên được phân cấp như sau: cấp toàn quốc; cấp Đoàn Khối (cấp tỉnh); cấp Tổng Công ty (tương đương cấp huyện) và cấp Đoàn cơ sở. Trong quá trình triển khai các dạng công trình thanh niên, các cấp bộ Đoàn trong Tổng công ty cần căn cứ quy định về các dạng công trình thanh niên tại mục II.2 của Hướng dẫn này.
Để cụ thể hóa trong đánh giá, công nhận một số dạng công trình thanh niên dựa trên tiêu chí số kinh phí thực hiện, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Tổng công ty ĐSVN hướng dẫn và quy định như sau:
3.1. Công trình tiêu biểu toàn quốc:
* Tiêu chí xác định đối với các công trình thanh niên xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của đơn vị:
Đối với công trình thuộc lĩnh vực kinh tế: Là các công trình do đoàn viên, thanh niên trong Tổng công ty đảm nhận mang lại hiệu quả lớn về kinh tế, được đơn vị nghiệm thu, công nhận. Có giá trị làm lợi do đoàn viên thanh niên thực hiện tối thiểu 03 tỷ đồng.
* Tiêu chí xác định đối với các công trình thanh niên vì cuộc sống cộng đồng và an sinh xã hội:
Công trình có phạm vi thực hiện trên nhiều tỉnh, thành phố, có kết quả tạo được ảnh hưởng tích cực đến đoàn viên thanh thiếu nhi và nhân dân tại địa phương. Công trình có ý nghĩa đặc biệt về lịch sử, văn hóa được cơ quan chức năng cấp Bộ trở lên đánh giá công nhận.
3.1. Công trình cấp Đoàn Khối 
* Tiêu chí xác định đối với các công trình thanh niên xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của đơn vị:
Đối với công trình thuộc lĩnh vực kinh tế: Là các công trình do thanh niên đảm nhận, được đơn vị nghiệm thu, công nhận và đạt tổng giá trị thực hiện từ 200 triệu đồng trở lên.
* Tiêu chí xác định đối với các công trình thanh niên vì cuộc sống cộng đồng và an sinh xã hội:
- Đối với các công trình trong lĩnh vực hỗ trợ xây dựng các điều kiện cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, sinh hoạt, đời sống của thanh thiếu nhi và nhân dân và triển khai Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới hải đảo”: 
+ Công trình có nguồn kinh phí do 100% đoàn viên, thanh niên đóng góp và được các cấp có liên quan, địa phương, đơn vị được hỗ trợ công nhận, có giá trị từ 70 triệu đồng trở lên.
+ Công trình có nguồn kinh phí không do đoàn viên, thanh niên đóng góp nhưng do tổ chức Đoàn triển khai thực hiện, có giá trị thực hiện từ 250 triệu đồng trở lên.
- Công trình thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” ( đảm nhận tiêu thụ sản phẩm, quảng bá sản phẩm mới, thị trường mới của doanh nghiệp,…). Mỗi chương trình, hoạt động có giá trị thực hiện từ 150 triệu đồng trở lên.
Lưu ý: Một hoạt động mà được tổ chức ở nhiều nơi trong cùng một thời điểm, cùng một mục đích thì chỉ xem xét và công nhận là một công trình.
3.2. Công trình cấp Đoàn Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.
* Tiêu chí xác định đối với các công trình thanh niên xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của đơn vị 
Đối với các công trình thuộc lĩnh vực kinh tế: Là loại hình công trình do thanh niên thi công, các hạng mục công trình do thanh niên đảm nhận,… được đơn vị nghiệm thu, công nhận và đạt tổng giá trị thực hiện từ 100 triệu đồng trở lên.
* Tiêu chí xác định đối với công trình thanh niên vì cuộc sống cộng đồng và an sinh xã hội  
- Đối với các công trình trong lĩnh vực hỗ trợ xây dựng các điều kiện cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, sinh hoạt, đời sống của thanh thiếu nhi và nhân dân và triển khai Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới hải đảo”:
 + Công trình có nguồn kinh phí do 100%  đoàn viên, thanh niên đóng góp và được các cấp có liên quan, địa phương, đơn vị được hỗ trợ công nhận, có giá trị từ 25 triệu đồng trở lên.
+ Công trình có nguồn kinh phí không do đoàn viên, thanh niên đóng góp nhưng do tổ chức Đoàn triển khai thực hiện, có giá trị thực hiện từ 50 triệu đồng trở lên.
* Tiêu chí xác định đối với công trình thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” 
Đối với các công trình do thanh niên tham mưu đề xuất lãnh đạo và đảm nhận tiêu thụ sản phẩm, quảng bá sản phẩm mới, thị trường mới của doanh nghiệp,…mỗi chương trình, hoạt động có giá trị thực hiện từ 50 triệu đồng trở lên.
3.3. Công trình, phần việc thanh niên cấp Đoàn cơ sở
* Tiêu chí xác định đối với công trình thanh niên 
- Công trình thuộc lĩnh vực kinh tế có trị giá thực hiện ít nhất từ 15 triệu đồng trở lên. 
- Công trình dạng mô hình hoạt động do thanh niên đảm nhận quản lý  thuộc sự quản lý trực tiếp của công ty, xí nghiệp, chi nhánh, phòng ban trực thuộc các tổng công ty, tập đoàn, ngân hàng có quy mô nhỏ.
- Công trình trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học kỹ thuật (các chuyên đề khoa học, sáng kiến kinh nghiệm cấp công ty, xí nghiệp, chi nhánh; sáng kiến, giải pháp do thanh niên đề xuất, nghiên cứu) được lãnh đạo đơn vị công nhận và được khen thưởng hoặc ứng dụng trong đơn vị.
- Đối với các công trình thanh niên vì cuộc sống cộng đồng, an sinh xã hội và triển khai Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới hải đảo”: các công trình trong lĩnh vực hỗ trợ, tặng quà, tặng học bổng, sổ tiết kiệm, đồ dùng, vật nuôi phục vụ sản xuất nông nghiệp và các điều kiện khác phục vụ sinh hoạt, đời sống cho thanh thiếu nhi và nhân dân,… có nguồn kinh phí do tổ chức Đoàn vận động quyên góp từ đoàn viên thanh niên có trị giá thực hiện từ 15 triệu đồng trở lên.
- Đối với các công trình thực hiện và triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”: Do thanh niên đảm nhận tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh,…có tổng giá trị thực hiện ít nhất từ 15 triệu đồng trở lên.
* Tiêu chí xác định phần việc thanh niên (công nhận ở cấp Đoàn cơ sở).
- Các hoạt động xung kích thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị do tổ chức  đoàn các cấp đảm nhận không đạt các tiêu chí công trình thanh niên.
- Các hoạt động vì an sinh xã hội: xung kích tham gia thực hiện các đợt thăm, tặng quà, tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống cho thanh thiếu nhi và nhân dân…
- Các hoạt động hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do tổ chức Đoàn chủ trì.
III. QUY TRÌNH ĐẢM NHẬN CÔNG TRÌNH THANH NIÊN
1. Ban Thường vụ Đoàn cấp đảm nhận công trình đăng ký bằng phiếu đề nghị đảm nhận công trình với cấp ủy, lãnh đạo đơn vị cùng cấp 
2. Xây dựng kế hoạch thực hiện công trình xác định thời gian, tiến độ, mục tiêu thực hiện công trình,.. (đối với các công trình thuộc lĩnh vực kinh tế, vì cuộc sống cộng đồng, an sinh xã hội và công trình thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt  Nam”; thành lập ban chỉ đạo công trình, phân công nhiệm vụ từng thành viên.
3. Phát động thi đua thực hiện công trình (nếu có).
4. Triển khai thực hiện công trình.
5. Báo cáo kết quả thực hiện công trình.
6. Nghiệm thu công trình.
7. Khi công trình được nghiệm thu, Ban chấp hành hoặc Ban Thường vụ Đoàn làm tờ trình đề nghị với Đoàn cấp trên trực tiếp về việc thẩm định, công nhận công trình thanh niên.
8. Tổ chức công bố quyết định công nhận và gắn biển công trình thanh niên (nếu là công trình hiện hữu).
IV. HỒ SƠ, THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ CÔNG TRÌNH
1. Hồ sơ đề nghị: gồm có
- Tờ trình đề nghị công nhận công trình thanh niên.
- Phiếu đăng ký đảm nhận công trình thanh niên (có ý kiến của cấp ủy hoặc lãnh đạo đơn vị) hoặc công văn, phiếu giao nhiệm vụ của lãnh đạo đơn vị giao cho đoàn thanh niên đảm nhận công trình.
- Báo cáo kết quả đảm nhận công trình thanh niên.
- Biên bản thẩm định hoặc nghiệm thu công trình thanh niên (có ý kiến xác nhận của Đảng ủy hoặc lãnh đạo chuyên môn đơn vị cấp thực hiện công trình).
- Các hình ảnh minh chứng quá trình triển khai công trình thanh niên; tài liệu chứng minh giá trị làm lợi về kinh tế (nếu có).
- Các văn bản chứng nhận đã được công nhận, khen thưởng các cấp (nếu có).
2. Quy định về thành lập hội đồng thẩm định, thẩm quyền thẩm định, đánh giá, thời gian công nhận, gắn biển và khen thưởng công trình thanh niên
2.1. Thành lập Hội đồng thẩm định công trình thanh niên
- Các cấp bộ Đoàn từ cấp Đoàn cơ sở trở lên thành lập Hội đồng thẩm định công trình thanh niên do đồng chí Bí thư Đoàn thanh niên là chủ tịch Hội đồng thẩm định.
- Số lượng thành viên Hội đồng thẩm định: căn cứ vào yêu cầu và quy mô tổ chức của từng đơn vị, Ban Thường vụ Đoàn các cấp quyết định số lượng thành viên Hội đồng thẩm định cấp mình với số lượng ít nhất là 3 đồng chí. 
- Thành viên Hội đồng thẩm định: là các đồng chí đại diện Ban Thường vụ Đoàn, các đồng chí trong Ban chỉ đạo phong trào thi đua đảm nhận công trình thanh niên, các đồng chí đại diện lãnh đạo các phòng ban chuyên môn, kỹ thuật của đơn vị, các chuyên gia trong lĩnh vực công trình đảm nhận (nếu có).
2.2. Thẩm quyền đánh giá, công nhận công trình thanh niên
- Công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc: Hội đồng thẩm định cấp Khối trực tiếp thẩm định và trình Ban Thường vụ Đoàn Khối đề nghị Trung ương Đoàn xem xét công nhận.
- Công trình thanh niên cấp Khối: Hội đồng thẩm định cấp Khối trực tiếp thẩm định và trình Ban Thường vụ Đoàn Khối công nhận và khen thưởng.
- Công trình thanh niên cấp Tổng công ty ĐSVN: Hội đồng thẩm định cấp Tổng công ty ĐSVN trực tiếp thẩm định và trình Ban Thường vụ Đoàn Tổng công ty ĐSVN ra quyết định công nhận và khen thưởng.
- Công trình thanh niên cấp cơ sở: Do Hội đồng thẩm định cấp cơ sở trực tiếp thẩm định và trình Ban Chấp hành Đoàn cơ sở ra quyết định công nhận và khen thưởng.
2.3 Thời gian công nhận công trình thanh niên
- Công trình thanh niên được thực hiện trong năm nào thì ra quyết định công nhận trong năm đó.
- Đối với công trình thanh niên sau khi hoàn thành thì thời gian hoàn thiện hồ sơ công nhận là 01 tháng tính từ thời điểm công trình hoàn thành.
- Đối với công trình thanh niên bắt đầu thực hiện từ cuối năm trước và hoàn thành vào năm sau thì công trình đó được công nhận vào năm sau. 
2.4. Gắn biển và khen thưởng công trình thanh niên
Các công trình hiện hữu phải được tổ chức gắn biển chậm nhất 01 tháng sau khi nhận được quyết định. Khi tổ chức gắn biển công trình thanh niên cần có sự chứng kiến của Ban Thường vụ Đoàn cấp ra quyết định và cấp ủy, lãnh đạo đơn vị. Đối với những công trình mang tính định tính hoặc không có địa điểm cụ thể để gắn biển thì cấp có thẩm quyền ra quyết định công nhận hoặc cấp giấy chứng nhận và tổ chức lễ công nhận công trình thanh niên. 
Về khen thưởng đối với công trình thanh niên cấp Tổng công ty, Ban Thường vụ các cơ sở Đoàn trực thuộc lựa chọn những tập thể và cá nhân xuất sắc tiêu biểu trình Hội đồng thi đua khen thưởng Đoàn Tổng công ty xem xét quyết định.
2.5. Một số điểm lưu ý 
- Đối với các công trình đề tài, sáng kiến đã được cấp có thẩm quyền công nhận, để hoàn thiện hồ sơ và là căn cứ cho hội đồng thẩm định công trình, thì đơn vị đề nghị công nhận công trình cần gửi đầy đủ các tài liệu minh chứng hoặc văn bản nghiệm thu xác nhận giá trị công trình đó của cấp có thẩm quyền tới Hội đồng thẩm định của cấp được đề nghị công nhận công trình. 
- Trong trường hợp công trình đã được công nhận tại cấp Đoàn cơ sở nếu vẫn đủ các tiêu chí xét công nhận công trình cấp Đoàn Tổng công ty, thì Ban Thường vụ Đoàn cơ sở hoàn thiện hồ sơ đề nghị Ban Thường vụ Đoàn Tổng công ty xét, công nhận cấp Tổng công ty.
- Một công trình thanh niên được công nhận ở nhiều cấp (nếu có), thì khi thống kê số lượng công trình, đơn vị chỉ được tính công trình đó ở cấp cao nhất đã công nhận.
- Công trình đề nghị công nhận ở cấp nào do Hội đồng thẩm định cấp đó kiểm tra, đánh giá, thẩm định công trình (đối với công trình cấp Tổng công ty, nếu thấy cần thiết Hội đồng thẩm định cấp Tổng công ty sẽ cử đại diện thành viên Hội đồng thẩm định trực tiếp tới thẩm định công trình tại cơ sở và có báo cáo bằng văn bản với tập thể Ban Thường vụ Đoàn Tổng công ty).
- Đối với các Công trình vì cuộc sống cộng đồng và an sinh xã hội, Công trình thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, nếu có từ hai đơn vị Đoàn cơ sở hoặc Chi đoàn cơ sở trở lên (trực thuộc Đoàn Tổng Công ty) cùng phối hợp thực hiện công trình, thì giá trị thực hiện công trình đó phải gấp 1,5 lần giá trị thực hiện công trình được quy định ở từng cấp theo hướng dẫn này. Để thực hiện công trình, các đơn vị phối hợp xây dựng kế hoạch đảm nhận công trình, thống nhất phân công một đơn vị thành viên hoàn thiện thủ tục hồ sơ đề nghị trên cơ sở có xác nhận của cấp ủy hoặc lãnh đạo của các đơn vị phối hợp vào biên bản thẩm định kết quả thực hiện công trình. 
Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 63-HD/TNĐS-PT, ngày 13/3/2013 của Ban Thường vụ Đoàn Tổng công ty “Về việc thẩm định, đánh giá, công nhận và gắn biển công trình thanh niên giai đoạn 2012-2017”.
Ban Thường vụ Đoàn Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đề nghị các cơ sở Đoàn trực thuộc căn cứ hướng dẫn này để triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, mọi vướng mắc trao đổi với Ban Thường vụ Đoàn Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (email: phongtrao.tnds@yahoo.com.vn; ĐT: 02439424652)./.
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